
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Những trải nghiệm thú vị · Bài 7–8 (SGK tr. 34–41)

Tuần 4

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cánh diều đỏ
Cả mùa hè, Minh và Tú chơi với nhau như hình với bóng. Hai bạn cùng chăn trâu, cùng tắm sông, chiều nào cũng ra đê
thả diều. Con diều của Tú dán bằng giấy đỏ, bay cao nhất xóm. Hôm Minh phải lên thành phố đi học, Tú chạy ra tận
đầu làng, dúi vào tay bạn con diều đỏ: “Cậu giữ lấy, hè sau nhớ về nhé!”. Ngồi trên xe, Minh ôm con diều, nhìn mãi về
phía con đê, lòng nao nao.

1. Chiều nào hai bạn cũng làm gì?
A Ra sông câu cá B Ra đê thả diều C Ra đồng đá bóng

2. Con diều của Tú có gì đặc biệt?
A Giấy đỏ, bay cao nhất xóm B Giấy xanh, có đuôi rất dài C Do bố mua ở thành phố

3. Tú tặng Minh con diều khi nào?
A Ngày đầu hè B Lúc đang thả diều C Hôm Minh lên thành phố

4. Câu văn nào cho thấy Minh rất nhớ bạn?

Bài 2: Chính tả: điền chung hoặc trung

 thu  sức  thực  sống

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. ông mặt … A chời B trời 2. buổi … hè A chưa B trưa
3. … ô đi học A che B tre

Bài 4: Luyện từ và câu: nối từ ngữ về mùa hè với nhóm thích hợp

1. oi ả

2. nước mía

3. quạt nan

4. tắm biển

a. Hoạt động

b. Thời tiết

c. Đồ dùng

d. Đồ ăn uống

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm

1. Hè này em làm được nhiều việc  tắm biển, thả diều, đọc truyện.

2. Trưa hè nắng chói chang  Cả xóm im ắng, chỉ có tiếng ve râm ran.

3. Mẹ mua cho em mấy thứ  mũ vải, áo phông và đôi dép mới.

Bài 6: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc

Viết 3–4 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em với một người bạn.
Bạn em là ai? Bạn có điểm gì đáng quý? Em cảm thấy thế nào khi chơi cùng bạn?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 4

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Ra đê thả diều)
2. A (Giấy đỏ, bay cao nhất xóm)
3. C (Hôm Minh lên thành phố)
4. Ngồi trên xe, Minh ôm con diều, nhìn mãi về phía con đê, lòng nao nao.

Bài 2: Chính tả: điền chung hoặc trung

trung thu chung sức trung thực chung sống

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. B (trời) 2. B (trưa) 3. A (che)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối từ ngữ về mùa hè với nhóm thích hợp

1 – b 2 – d 3 – c 4 – a

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu chấm hoặc dấu hai chấm

1. Hè này em làm được nhiều việc : tắm biển, thả diều, đọc truyện.
2. Trưa hè nắng chói chang . Cả xóm im ắng, chỉ có tiếng ve râm ran.
3. Mẹ mua cho em mấy thứ : mũ vải, áo phông và đôi dép mới.

Bài 6: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc

Gợi ý: Bạn thân của em là Thu. Thu rất hiền và hay giúp đỡ mọi người. Mỗi lần em quên bút, Thu đều
cho em mượn. Em rất quý Thu và mong chúng em mãi là bạn tốt.
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